
Ngữ văn 7- tuần 15
LUYỆN TẬP SỬ DỤNG TỪ

I. Ôn kiến thức
1. Vai trò của vốn từ trong giao tiếp

Từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, phải có vốn từ phong phú để chọn những từ
chính xác và hay nhất.
2. Phân loại từ

Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ, phó từ, lượng từ, chỉ từ, quan hệ
từ.

- Cấu tạo: Từ đơn, từ phức (từ ghép – từ láy).
- Về nguồn gốc: Từ thuần Việt, từ vay mượn (Hán Việt)
- Về quan hệ so sánh ý nghĩa: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.
- Các biện pháp tu từ: So sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá, điệp ngữ, chơi chữ.

II. Luyện tập
Bài tập 1 SGK/179
Nội dung cần sửa (nếu sai)
+ Âm, chính tả
+ Về nghĩa
+ Về cấu trúc ngữ pháp
+ Về sắc thái biểu cảm
Từ dùng sai âm, sai chính tả … Cách sửa

Tre chở, … Che chở, …

Bài tập 2 SGK/179
- Các nội dung cần sửa như BT1.
VD: a. Hồi phục, khôi phục, khuất phục, khắc phục, phục chế.

b. Lỗi đạo, lãnh đạo, độc đạo, đạo đức, đạo tặc, đạo lý, đạo nghĩa...



CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
(Phần Tiếng Việt)

I. Lý thuyết
- Phân biệt
+ phụ âm cuối: t - c; n - ng
+ phụ âm đầu: tr - ch; x-s,l-n
+ Dấu:  ~
+ Âm : ê - ơ ; i-iê
II. Luyện tập
Bài 1: Luyện viết bài thơ “Tiếng gà trưa” – Xuân Quỳnh
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................
Bài 2
a. Điền vào chỗ trống:
- ...ử lý, ...ử dụng, giả ...ử, xét ...ử.
- Tiêu sử, tiêu thuyết, tiêu trừ, tuần tiêu.
- ... sức, ... thành, thuỷ ..., ... đại.
- Mỏng ..., dũng ..., ... liệt, ... trăng.
b . Tìm từ:
- Tên các sự vật, hoạt động, trạng thái...
Cá : chép, chuồn, ...
- Dấu hỏi: thơ thẩn , ...
- Dấu ngã: suy nghĩ, ....
- Từ theo nghĩa, đặc điểm ngữ âm:
+ dấu hiệu, dối trá, dịu dàng, dũng cảm ...
+ Giả dối, giả tạo, gian ác, gian lận, giản dị ...
+ Rau muống, rì rào, rung rinh ...
c. Đặt câu
- Em cần dành thời gian học tập.
- Cuộc chiến đấu đã giành được độc lập.
- Ra khỏi phòng nên tắt điện.
- Đường bị tắc.
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TOÁN 7 

 Bài 4: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC: 

GÓC – CẠNH - GÓC (G-C-G) 

I. LÝ THUYẾT 

1. Định Lí: 

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của 

tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 

Xét ∆ABC và ∆A’B’C’ ta có: 
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=> ∆ABC = ∆A’B’C’ (g-c-g) 

    2. Hệ quả 

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông  này bằng cạnh huyền và 

một góc nhọn của tam giác vuông  kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 

Xét ∆ABC vuông tại A và ∆A’B’C’ vuông tại A’ ta có: 

� �

' '(gt)
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=> ∆ABC = ∆A’B’C’ (cạnh huyền-góc nhọn) 

II. BÀI TẬP 

BT1: Trên mỗi hình vẽ sau có những tam giác nào bằng nhau? Vì sao? 

H1,        H2, 

 

 

 

 



 

H3,      H4,                                 H5, 

 

 

 

H6,         H7,        H8, 

 

 

 

BT2: Cho ∆ABC có AB=AC, lấy M là trung điểm của BC. 

a. � �,ABM ACM AM BC= ⊥   

b. Từ M kẻ MH ⊥  AB tại H, MK ⊥ AC tại K. Chứng minh ∆MHB = ∆MKC 

BT3: Cho tam ∆ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE ⊥ BC 

tại E 

a. Chứng minh ∆BAD = ∆BED. 

b. Gọi H là giao điểm của BD và AE. Chứng minh ∆ABH = ∆EBH. Tính góc 

H 

BT4: Cho ∆ABC, các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại O. Kẻ OD ⊥ AC, 

OE ⊥ AB. Chứng minh OD = OE 

BT5: Cho ∆ABC có � �B C= , tia phân giác của góc A cắt BC tại D. 

 Chứng minh DB = DC, AB = AC 

BT6: Cho ∆ABC có D là trung điểm của AB. Vẽ đường thẳng đi qua D và song song 

với BC cắt AC tại E, vẽ đường thẳng đi qua E và song song với AB cắt BC tại F. 

Chứng minh: 

a. AD = EF 

b. ∆ADE = ∆EFC 

c. AE = EC 



BT7: Cho ∆ABC có D là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng có bờ BC không 

chứa điểm A, vẽ tia Bx //AC cắt tia AD tại E. 

a. Chứng minh ∆ADC = ∆EDB 

b. Trên tia đối của tia AC, lấy điểm F sao cho AF = AC. Gọi I là giao điểm của 

AB và EF. Chứng minh ∆AIF = ∆BIE 

BT8: Cho ∆ABC có AB = AC. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao 

cho AD = AE 

a. Chứng minh BE = CD 

b. Gọi O là giao điểm của BE và CD. Chứng minh ∆BOD = ∆COE 

c. Gọi H là trung điểm của BC. Chứng minh A, O, H thẳng hàng. 
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Bài 1(1,5đ)  Thực hiện  phép tính.      
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Bài 2:  (1.5đ) Tìm x biết.             
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Bài 3: (1đ) 

1) Tìm ba số x, y, z biết rằng:  2x – y = 20 và 
3 4 5

x y z
= =      

Giải. 

 Ta có: 
3 4 5

x y z
= =

 
và  2x – y = 20 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :  

2 20
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Vậy x  =30, y =40, z = 50. 

2) Cho biết x và y là hai đại lượng  tỉ lệ thuận. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích 
hợp vào ô trống. 

x -3 -5  

y 9  -4 

Giải: 

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: y = k. x 

Thay x = -3, y = 9 vào y = k. x ta được: 9 = k. (-3) => k = 9 : (-3) = -3 

=> Công thức: y = -3. x 



x -3 -5 �� 

y 9 15 -4 

Bài 4: (1,5đ) Thống kê điểm kiểm tra một tiết môn Toán của lớp 7A có 3 loại Giỏi, 

Khá, Trung bình. Số học sinh có điểm đạt loại Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt tỉ lệ với 

các số 3: 4: 5. Tìm số học sinh có điểm đạt loại Giỏi, Khá, Trung bình của lớp 7A, 

biết rằng số học sinh có điểm đạt loại Giỏi ít hơn số học sinh có điểm đạt Trung bình 

là 8 học sinh. 

Giải.  

Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 7A lần lượt là: x, y, z ( x, y, z ∈  �∗). 

Theo đề bài, ta có :  

Số hs giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với các số 3:4:5 nên suy ra :  

3 4 5

x y z
= =

 

Số hs đạt điểm loại giỏi ít hơn số hs đạt điểm trung bình là 8 học sinh, nên suy ra : 

z - x = 8 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :  
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Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 7A lần lượt là:12 hs, 16 hs, 20 hs. 

Bài 5: (1,5đ) Mỗi buổi sáng, bạn An đi học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 

200m/phút thì mất 15 phút đến trường. Nhưng hôm nay bạn An đi học từ nhà đến 

trường với vận tốc trung bình nhanh hơn nên đến sớm hơn mọi ngày 5 phút. Hỏi hôm 

nay bạn An đi học với vận tốc trung bình là bao nhiêu? ( Biết An đi học từ nhà đến 

trường trên cùng một quãng đường) 

Giải. 

Cách 1:  

Chiều dài đoạn đường từ nhà đến trường của bạn An là : 200 .15 = 3000 (m) 



Thời gian đi hôm nay của bạn An là : 15 - 5 =10 (phút) 

Vận tốc trung bình hôm nay của bạn An là : 3000 : 10 = 300 (m/phút) 

Cách 2:  

Vận tốc (m/phút) 200 x =? 

Thời gian (phút) 15 15 – 5 = 10 

Thời gian đi hôm nay của bạn An là : 15 - 5 =10 (phút) 

Gọi vận tốc trung bình hôm nay của bạn An là x (m/phút) (x > 0) 

Vì vận tốc và thời gian đi hết quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 

x . 10 = 200 . 15 

x . 10 = 3000 

       x = 3000 : 10 

       x = 300 

Vậy vận tốc trung bình hôm nay của bạn An là 300 m/phút 

Bài 6: (3đ) Cho ∆ABC  vuông tại A (AB < AC), trên cạnh BC lấy điểm D sao cho 

BD = BA. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AD.  

 a) Chứng minh: ∆ABH = ∆DBH.    

 b) Chứng minh: BH ⊥ AD    

 c) Qua B vẽ đường thẳng song song với DA, qua A vẽ đường thẳng song song với 

HB, hai đường thẳng này cắt nhau tại M. Chứng minh AM = BH 

d) Gọi F là trung điểm của BH, từ F vẽ đường thẳng vuông góc với BH, đường thẳng 

này cắt cạnh BC tại E, từ H vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại K. Chứng minh: 

Ba điểm E, H, K thẳng hàng. 

Chứng minh 

a/ Xét ∆AHB và ∆DHB ta có:  

�
� = 
� ����                                                
� = 
� ��ạ�ℎ �ℎ����                            �� = �� ��ì � �à ����� đ!ể# �ủ% ��� 

=> ∆AHB = ∆DHB  (c-c-c) 

b/ Vì ∆AHB = ∆DHB  ( theo câu a ) 

=> 
�� & = 
��&  ( hai góc tương ứng )  



Mà : 
��& +
��&  =180* ( hai góc kề bù ) 

=> 
��& =  
��& = +,*-
. = 900   

=>  
� ⊥ �� �ạ! � 

c/  Ta có:  AH // BM (gt ) 

=> ��
& = 2
�&  ( so le trong )  

Ta có: AM // HB (gt) 

=> �
�& = 2�
&  ( so le trong )  

Xét ∆HAB và ∆MBA có :  

���
& = 2
�&  ��#��        �
 = �
 ��ạ�ℎ �ℎ�����
�& = 2�
&  ��#��         
=> ∆HAB = ∆MBA ( g-c-g ) 

=> HB = AM ( hai cạnh tương ứng ) 

d/ Xét △ 56� �à △ 56
 �% �ó: 
�6� = 6
 ��ì 6 �à ����� đ!ể# �ủ% 
��56�& = 56
& = 900 ��ì 56 ⊥ �
 �ạ! 6�56 = 56 ��ạ�ℎ �ℎ����                              
=>△ 56� =△ 56
 �� − � − �� 

=> 5�6& = 5
6& �ℎ%! �ó� �ươ�� ứ��� 

Mà 5
6& = �
�&  ��ì △ �
� =△ �
�� 

=>5�6& = �
�&    
Mà hai góc này ở vị trí so le trong 

=> HE // AB (*) 

Ta có: =>� ⊥ �? �ạ! > ����                     �
 ⊥ �? �ạ! � @�ì 
�?& = 900A 

=> KH // AB (**) 

Từ (*) và (**) suy ra K, H, E cùng nằm trên một đường thẳng 

=> K, H, E thẳng hàng. 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I ANH VĂN 7
NĂM HỌC: 2021 – 2022

* Nội dung: Unit 1 đến Unit 7
* Vocabulary: Unit 1 đến Unit 7
*Word form: Unit 1 – Unit 7

NOUN VERB ADJECTIVE ADVERB meaning

1 Action

Activity (hoạt
động)

Act Active Hành động

2 Beauty Beautify Beautiful Beautifully Đẹp

3 Celebration Celebrate celebrated Kĩ niện lễ

4 Comfort Comfortable Comfortably Thoải mái

5 Convenience convenient Conveniently Thuận tiện

6 Care Careful

Careless

Carefully

Carelessly

Cẩn thận

7 Collection (bộ
Sưu tầm)

Collector
(người Sưu tầm)

collect Collective Collectively Sưu tầm

8 Decision Decide Decisive Decisively Quyết định

9 Difference Differ Different Differently Khác. Làm khác

10 difficulty Difficult Khó khăn

11 Enjoyment enjoy (un)enjoyable Enjoyably thích

12 Energy Energetic Energetically Năng lượng. năng
động

13 Friend (un) friendly Bạn, thân thiện



Friendship tình bạn

14 Health (un)healthy Sức khoẻ,
( không)khoẻ
mạnh

15 Happiness (un) happy (un) happily ( không)Hạnh
phúc

16 interest interest Interesting

interested

Interestingly

Interestedly

thích

Hay ,thú vị.

17 Invitation Invite Mời, lời mời

18 Information Inform informative Thông báo. Thông
tin

19 Library

Librarian

Thư viện

20 Music

musician

Musical Âm nhạc

21 Regular Regularly Thường xuyên

22 Relaxation Relax Relaxed

Relaxing

Thư giãn

23 Sickness Sick Bệnh.ốm

24 Suit Suitable Thích hợp

25 Usage Use Useful

Useless

Usefully

Uselessly

Hữu dụng

Vô dụng

26 rehearse rehearsal Diễn tập



Grammar

1/ take part → participate/ join

2/ Why don’t we….→ how about……

What about….

Let’s………

3/There is/ are……..→ S+ have/has……

4/ There isn’t/aren’ any…→There is/are no…….

5/…like….best/most……→…favorite….

6/ comparative

7/ It is Adj to V…..

Ving…. is Adj.

8/ It+ takes + time + to v….

S +take(s) + time + to v….

* Ôn kỹ các bài tập từ tuần 1 đến tuần 14



PRACTICE TEST 1

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the
others (0,5 pt)

1. A.energetic B.rehearse C. orchestra D. relax

2 . A.assignment B.environment C.music D.invite

II.Choose the word that has a different stress pattern from that of the others (0,5 pt)

3.A.different B. empty C. pretty D. pollution

4 . A. pagoda B. vacation C. badminton D. potato

II. Multiple choice ( 3 pts)

5.Her English isn’t good. She should _____________ doing more exercises.
A. practice B. practices C. learn D. learns
6.I ______________ my grandfather next week.
A.visit B.visits C. will visit D. to visit
7. - Nam: “_______ go to the canteen at recess.”- Ba: “That’s a good idea.”

A. Why don’t we B. Let’s C. How about D.
Would you like

8.Would you like to play a game with us? - ___________

A. No, I don’t like. B. Yes, I like. C. Yes, I’d love to. D.
No, I’d love to

9. Minh _________ baseball cards with his friends now.

A. swap B. swaps C. will swap D. is
swapping
10. The library has about 20 _____________ .

A. employees B. employee C. employers D. employer
11. __________ visiting Halong Bay? –That’s a good idea!

A. How about B. Let’s C. What about D. A&C are
correct

12. Does Nam often play marbles __________recess?



A. on B. at C. in D. between

13. Students have two __________each day.

A. 20-minutes breaksB. 20-minute breaks C. 20-minute break D. 20-minutes break

14. __________do you go to bed? - At nine.

A. What B. Which C. What time D. Where

15. Hanoi is the capital city, but it is __________than HCM City.

A. the smaller B. smaller C. smallest D. small

16. How __________is it from your house to school? – It’s about 2 kilometers.

A. old B. much C. far D. often

IV. Signs (0.5 pt)

1. This sign means
A. Children are playing so drivers have to stop.
B. Children have to go to school.
C. Drivers need to drive slowly near a school
D. Be careful when driving a student.

2. This sign means
A. You should not say bad words at school.
B. You can smoke outside school.
C. You must not burn anything here.
D. You are not allowed to smoke at school.
V. Cloze test (1.5 pts)

activities / the / lessons /at / uniform / Cafeteria / are

Schools in the USA (1)_______a little different from schools in Vietnam, there is no
school(2)________. Classes start (3)_______8. 30 A. M every morning and end at 3. 30
P. M in the afternoon. There are no (4)____ on Saturdays or Sundays. Students have one
hour for lunch and two 20-minute breaks each day. One break is in (5)_______morning,



the other is in the afternoon. Students often go to the school (6)________to buy snacks
and drinks at a break or at lunchtime. The most popular after school activities are baseball,
football and basketball.

VI. Read the passage decide the statements are True or False (1,5 pts)
Hi! I am Hoa. My family name’s Nguyen. I will be 13 next year. I live with my family in
a small village in Ha Noi. My parents are workers and they work in a factory. Every day,
they go to work early in the morning and come back home late in the afternoon. They go
to work by motorbike. My school is not far from my house, about one kilometer so I
often go to school on foot. I hope my parents will give me a bike on my next birthday. In
my free time, I like reading books and listening to music. Sometimes, I go shopping for
my mother. I have an elder sister. She is Lan and she learns at Ha Noi National
University.
1. Hoa is at the age of 13 now.
2. Her mother works as a nurse in a local hospital.
3. Her parents ride a motorbike to work.
4. Her parents will give Hoa a doll on her next birthday.
5. The main topic is
a. Lan and her family b. Lan’s activities in a day
c. Her parents’ jobs d. Her school
6. The word ‘elder’ means
a. younger b. bigger c. older d. better
VII. Word form (1 pt)

1. My mother is a _______. She works at a Junior High School. [LIBRARY]

2.Talking with friends is a popular _______ at recess. [ACT]

3.Nam and Lan would like to visit many …………… places. ( DIFFER )
4.My uncle likes sailing and enjoys a ………………..outdoor life. ( HEALTH )
VIII. Transformation (2 pts)
1. Let’s go to the movies.

→ How about______________________________________________?

2. No one in the class is taller than Nam.

→ Nam is____________________________________________________

3. She likes English best.



→ English is ________________________________________________

4. The students participate in many different activities after school.

→ The students take ____________________________________

IX. Rearrange (0,5pt)
1. show / the / Could / me / post office / the / to / you / way ?

→Could........................................................................

2. How / is / from / house / the / market / it / far / your / to?

→..How......................................................................

PRACTICE TEST 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the
others (0,5 pt)

1. A.homework B.rehearse C.hour D.house

2 . A.reader . B.great C. teacher D.reach

Answers 1…………2…………



II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3/ A. expensive B. delicious C. amazing D. terrible

4/ A. teacher B. journalist C. activity D. reader
Answers 3/...............4/...............

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence (3
pts).

5. How is your new school different _______ your old one?

A. for B. to C. from D. in

6. If you want to get a high score in your exam, you should _______ your lessons before
tests.

A. rehearse B. review C. celebrate D. look

7. “Why don’t we go to the movies?” - “_______”

A. That’s a good idea. B. Yes, we do. C. Thank you. D. No, we
don’t.

8. Da Nang is a big city, but it is _______ than Ho Chi Minh City.

A. the smaller B. the smallest C. smallest D. smaller

9. _______ does Lan have Science class? – Every Tuesday.

A. How often B. How far C. What time D. How
long

10.We learn about animals and plants in _____________.

A. Geography B. Biology C. History D. Math

11/ Minh Khoi says his favorite _________ at school is Physical Education.
A. subject B. game C. pastime D. activity

12/ My mother grows a lot of trees and vegetables ________ her hobby is gardening.
A. so B. and C. because D. but



13/ At recess, eating and chatting are __________ popular activities of students’
relaxation.

A. the less B. the most C. the best D. the more
13/ Mai: “I feel nervous when I am a newcomer in this class, Lan”
Lan : “ ________. Everyone will help you. We are also classmates now.
A. I’m not sure B. Don’t worry C. You’re welcome D. Good idea.

15/ ________do you go to school? - I ride my bicycle.

A. What B. When C. How D. Why
16/ My classmates are interested________watching Spiderman.

A. at B. on C. for D. in

Answers 5……….6…………7………….8…………..9………….10………….

11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............

IV. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17/ What does the sign
mean?
A. Do not water the grass.
B. Do not walk on the grass.
C. Do not pick flowers.
D. Do not grow vegetables.

18/ What does the sign mean?

A. All traffic turn left.

B. No left turn.

C. No U-turn.

D. Truck route to the left.

V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)
and / from / interested / libraries / has / new / important
Books play a very (19) ______part in our life. It’s true that every family (20) ______
books. We can see books everywhere. We can learn many things (21) ______ books.
Books help us in self-education and deciding problems in life.

Today, there are a lot of public (22) _____in our country and all people have the right to
go to use them.

Each year hundreds of (23) _______ books for children appear in Vietnam. The books
are very interesting (24) _______ children like reading them very much.



VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

Nattie has breakfast at 6:30. He has a loaf of bread with pate in it. He takes a cup
of hot tea, too. It’s his favorite drink. At 11:30, after school, his mom prepares for him a
meal with fried chicken, beefsteak and rice. It’s yummy. He likes beefsteak so much.
Dinner is around 6 o’clock. He doesn’t like salad for dinner but eats some noodles with
tomato sauce. He drinks a box of guava juice as dessert.

25. Nattie has a loaf of pate bread for lunch.
26. His favorite drink for breakfast is hot tea . 27. He has lunch at school.

28. He has a box of soda after dinner. 29. What does “yummy”
mean?

A. horrible B. awful C. beautiful D. delicious

30. What should the title for the text be?

A. Daily meals for Nattie B. Nattie- a boy of a big appetite

C. Eat healthy D. My favorite food

Answers 25/….……..26/….……..27/…….…..28/…….…..29/…….…..30/….……..

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)
31/ Nam is ____ in lying on a couch and watching TV. ( interest )
32/ Baseball is a popular after-school ______in America . (act)
33/Thanks for______me to your wedding. (invite)
34/ Students have a lot of ______ in doing experiments. ( difficult )
Answers 31/ ……………32/ …………….....33/ ………….…....34/ ………..…..…
VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )
35/ review / before / students / tests / have to / their work /.
 Students ____________________________________________________________
36/ the guitar / she / such as / a musical instrument / learns to play.

 She _________________________________________________________________

IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).



37/ Would you like to come with us to the cafeteria?
 What about ________________________________________________?

38/ What subject do you like best?
What is your ________________ ____________________________?

39/ Trang is taller than other school girls in her class.
 Trang is the ________________________________________________

40/ Collecting stamps is interesting.
 It’s interesting ___________________________________________________



PRACTICE TEST 3
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the

the others (0,5 pt)
1. A. Pencil B. spend C. end D. meeting
2. Glass b. mass C. after D. bag
II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3. A. pagoda B. vacation C. badminton D. potato
4. A. amazing B. routine C. stadium D. between
III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence (3
pts).

5. Her home is 19 Tran Hung Dao Street.
a. Address b. ID number c. nick name d. telephone number
6. My new school is my old school
a. bigger and more beautiful than b. more big and more beautiful than
c. bigger and beautifuler than d. more big and more beautifuler than

7. We’ll meet at 6.45 p.m. ________________
A. Be late ! B. Don’t be late! C. Late ! D.

Don’t late!
8. What’s your _________________?

A. day of birth B. date of birth C. birthday D. birthdate

9. Would you like some coffee? – “ _________________.”

A.Yes, please B. Yes, I like it. C. Yes, I’d love to D. You’re welcome.

10.This building is the ______ in town.

A. new B. newer C. newest D. newest than

11.Hoa ___________ a nice dress today.

A. wear B. wears C. wearing D. is wearing

12.What time is it? - It ___________ four fifteen.

A. is B. has C. at D. are

13.They put the chairs ___________ the middle of their garden.

A. in B. at C. on D. of



14. . ___________ a beautiful house!

A. How B. Why C. What D. Which

15.They take care of us when our parents are away.

A. look at B. look into C. look in D. look after

16.Russia is _______ country in the world.

A. bigger than B. the biggest C. the bigger D. biggest than

17. I have _____ good information for you.

A. many B. some C. a D. much

18. . Thi has Physics.......Tuesday ..... 7. 30.
A. on-at B. from-to C. at-on D. at- to

19. . .... racks have magazines and newspapers.
A. That B. This C. These D. There

20.You can find Math books ....... the shelves ....... the left.
A. on-on B. on-at C. in-on D. at-on

Answers 5……….6…………7………….8………….9………….10………….

11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............

IV. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17) What does the sign want us to do? A. You should talk here.

B. You shouldn’t talk here.

C. You can sing here.

D. You have to read book here.

18) What does the sign say? A. Cars don’t be allowed in this street.

B. Allow to go in this street.

C. Can go ahead.

D. Can’t turn left.



V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)

- sits -is -more -are using- sitting- brings- chatting

Trang (19) _______ at the school library. It's only 8 o'clock but the library is very
crowded. Although everybody is busy with their work, it's very quiet here. Some students
(20) _______ computers to search the books they need. Some are borrowing books at the
counter. The librarians are lending them the books. Most students (21) _______ the
books they borrow to the reading room and reading them there. A few put the books in
their bags and leave the room in a hurry: this is Trang's fifth time to the library. She never
(22) _____ here to read books. She always comes to borrow and return the books. Trang
feels sorry for the time she usually spend (23)_____ with friends at home on the phone. I
will come here to study (24) ______ often this year, Trang said to herself.

VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

I am Linh and this is Nam, my younger brother. I learn at Tran Phu secondary
school and Nam learns at Le Loi primary school. Everyday, we get up at 5.30 and
do morning exercises and play volleyball to 6.15. after that, we have breakfast at
6.30 and go to school at 6.45. I learn a lot of subjects such as English, Literature,
Math, Geography, Chemistry and other subjects. English and Literature are my
favorite subjects. In the afternoon, I do my homework, the housework and play
table tennis with my younger brother. I often go to the school library on Thursday
afternoon or on Saturday afternoon to read reference books there.
25. Linh’s brother studies at a primary school.
26. They usually do morning exercises and play basketball

in the morning.
27. One of her favorite subjects is Math.
28. Linh sometimes goes to the library to read reference book.
29. The passage is about ____________
A. Linh’s housework. B. Linh’s subjects
C. Linh’s routine D. Linh’s school
30. What does the word “there” refer to?
A. school B. house
C. library D. classroom

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)



31. Ba is _______________a play with his friends now. (rehearsal)
32.Students feel happy and _____________ during recess.(enjoy)
33.The Dan Bau is a Vietnamese traditional __________ instrument. (music)
34.Vietnam is ___________ from Thailand. (difference)

Answers 31/ ……………32/ …………….....33/ ………….…....34/ ………..…..…
VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )
35. often/ reads / He / dinner. / newspaper / after
-> He _______________________________________________
36. Literature / will / at / forty. / our / class / start / eight
->Our________________________________________________
IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).
37. Which subject do you like best?

-> What____________________________________________________

38. Why don’t we change our uniform?

-> What about __________________________________________________

39. In my timetable, there isn’t English class on Tuesday.

-> I have ____________________________________________________

40. There are eight hundred stamps in Hoa’s collection.

Hoa’s collection has ____________________________________________



PRACTICE TEST 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of
the the others (0,5 pt)

1. A complaint B.campaign C. painter D. dialogue
2. A. imagine B. invite C. finish D. thirty
Answers 1…………2………

II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3. A popular b. practice c. along d.volleyball
4. a. anniversary b. wedding c. welcome d.Housework
Answers 3/...............4/...............

II. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence
(3 pts).

5. We’re going to play badminton. Why don’t you come __________?
a. in b. across c. out d. along

6. Minh __________ watching cartoon at home.
a. likes b. enjoys c. is interested in d. all are correct

7. Would you like to come to Lan’s house? - _____
a. Yes, I do b. I’d love to c. Yes, I like d. OK. I’d like

8. Hoa is very good __________ writing essay.
a. of b. in c. at d. for
9. My sister loves __________stamps

A. collect B. is collecting C. collecting D. collects
10. Mr. Tuan has __________days off than Mr. Jones

A. many B. less C. fewer D. much
11. Which Vietnamese vacation is __________?

A. long B. longer C. the longest D. the longer
12. He usually works very __________before tests.

A. keen B. hardly C. hard D. keenly
13. My birthday is __________April 4th.

A. in B. at C. on D. for
14. A cage for chicken is a __________.

A. chicken shed B. chicken coop C. buffalo shed D. animal shed
15. This book is _____________ interesting of the three.

A. most B. more C. the most D. the more
16. Thanh helps children to learn. She is a __________.

A. doctor B. teacher C. musician D. dentist
Answers 5……….6…………7………….8…………..9………….10………….



11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............
III. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17.What does this road sign mean?

A. housing

B. horse racing

C. hospital

D. hills

18. What does this road sign mean?

A. no parking

B. bicycles are allowed on this road

C. no stopping

D. no bicycles are allowed on this road

V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)

At /care/when/ homeless/ days off/ three-week/ on
Tim goes to junior high school in California. He’s Hoa’s pen pal. His mother works (19)
______ home. She takes (20) ______ of the family. Three mornings a week, she works
part-time at a local supermarket. She and other women also cook lunch for (21) ______
people once a week. His father works five days a week for about 40 hours. He has fewer
(22) ______ than his mother. His father has a (23) ______ summer vacation and his
family always goes to Florida (24) ______ vacation.
VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

July 2nd
Dear Tim,
Thanks for your letter. I am very glad to hear that you are fine. I am fine, too. It’s

really interesting to know about vacations of American students.
You are right. We have fewer vacations than American students. Each year, we

just have about four vacations. We have a day off for Independent Day on September 2nd,
two days off on April 30th and May Day. Our most important vacation is Tet. Tet holiday
often lasts for nine or ten days. Our longest vacation is summer vacation. It lasts for



almost three months. We usually spend our vacation time with our families. We don’t
have vacations for Easter, Thanksgiving and Christmas, but we also celebrate them.

Please write and tell me your last summer vacation.
Your friend,
Hoa

25. American students have more vacations than Vietnamese ones.
26. Tet holiday lasts for one week.
27. In Vietnam, no other vacations are longer than summer vacation.
28. Vietnamese students have days off for Christmas.
29. What does the word “interesting” mean?

A. boring B. hard C. exciting D. nervous
30. The passage is about ______.

A. The vacations that American students have each year.
B. The vacations that Vietnamese students have each year.
C. What Tim does during his vacations.
D. Hoa will go to America to learn English.

Answers 25/….……..26/….……..27/…….…..28/…….…..29/…….…..30/….……..

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)
31. My brother is one of the stamp _________.(collection)

32. Children in the city are living more ____________ than those in the countryside.
(comfort)

33.Lan will …………………..some of her friends to her birthday next week. (invitation)

34.I hope you’ll join in our Christmas (celebrate)______.

VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )
35.aren’t / at the moment / good movies on / there / any.

There………………………………………………………………………

36. the guitar / she / such as / a musical instrument / learns to play.

She………………………………………………………………

IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).

37.Let’s play chess tonight.
 Why don’t we……………………………………………………..

38.He takes part in playing marbles.
He joins…………………………………………………………….



39. I spend two days drawing the vase.
It takes me………….

40.Lan is 152cm tall. Minh is 172cm tall.
Minh is………………………………………



PRACTICE TEST 5

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the
others (0,5 pt)

1. A. body B. favorite C. novel D. important

2 A. physics . B. history C. Geography D. beautify

Answers 1…………2…………

II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0.5
pt

3.a. lazy b. holiday c. atlas d. rehearse
4.a. public b. comic c. vacation d. typical

Answers 3/...............4/...............

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence (3
pts).

5._____ does she go to the library? – 3 times a week.
a. How much time b. How often
c. How many times d. How long

6. How about _____ to the concert?
a. go b. goes c. going d. to go

7. My brother knows how to repair the guitar.
a. use b. play c. fix d. practice
8. Why don’t we ____________ to the radio?
a.listen b.listening c.is listening d.listens
9.In Science class, students __________ some experiments.
A. do B. play C. work D. make
10. People wash their dirty clothes with a __________________.

A. dishwasher B. bathtub C. washing machine D. bookshelf

11. Jane: Would you like some orange juice?
Kate: _______________

A. Sure, I’d love some B. No, I’m not C. Yes, I am D. Yes, it is

12. I think this shirt _______________ for your body.

A. are the most suitable B. is more suitable than



C. is the most suitable D. are more suitable than

13. It __________her two hours each day to do her homework.

A. take B. needs C. takes D. wants

14. 2. Students in America don’t wear school ________________.

A. uniform B. clothes C. form D. cloth

15. ______________do you have the English class? - Every Thursday morning.

A. What B. How often C. When D. What time

16. My father earns _______________ money than my mother.

A. fewer B. much C. more D. a little

Answers 5……….6…………7………….8…………..9………….10………….

11/...............12/...............13/...............14/...............15/...............16/...............

IV. CAUTION SIGNS – WARNINGS (0.5 pt)
17) What does the sign say? A. You can park here.

B. You can’t park here.

C. No parking.

D. Don’t park here.

18) What does the sign want us to do? A. Turn right.

B. Turn left.

C. Don’t turn right.

D. Go straight ahead.

V. CLOZE TEST: Read the passage, choose the correct word A, B, C or D (1.5pts)

least/ better/ why / larger/ about/ changing/ most/

Interviewer: Excuse me. Can I ask you some questions about this health club?



Kien: Yes, of course.

Interviewer: First of all. (19) _______ do you come to the health club?

Kien: Because I feel fitter and healthier.

Interviewer: Fine. And how can we make the health club (20) _______ than it is now?

Kien: Hmm. We need bigger (21) _______ rooms. They're the worst part of the club. Yes,
they are the (22) _______ important thing for me.

Interviewer: I see. What about the price?

Kien: Yes, this is the most expensive club in the town. The Youth club is (23) _______
but it's cheaper. It is (24) ______ 30.000 VND a month.

Interviewer: Good, thank you very much.

VI. READING COMPREHENSION: Read the following passage and then decide
whether the statements that follow are True or False (1.5 pts)

Hi, I am John and this is my son, Mike. He learns at a big school near our apartment. He
goes to school from Monday to Friday and doesn’t go to school on the weekend. At
school, he studies many things. He is very interested in Math and Chemistry because
they are his favorite subjects. At recess when his classes finish, Mike often plays
basketball and he plays it very well. He sometimes plays football, too. In his free time, he
always listens to music and learns how to sing. He hopes he will become a Pop singer in
the future.

Answer True or False.

25. Mike’s school is not very big.

26. He doesn’t have classes on the weekend.

27. He studies many things except for Math and Chemistry.

28. At recess, he can only play basketball.

29. Which of the following sentence is incorrect?

A. Mike’s apartment is close to his school.
B. Mike has to go to school 5 days a week.



C. Mike loves playing sport at recess.
D. Mike loves singing but he doesn’t want to be a singer.

30. Which word has the closest meaning to the word “things”?

A. schools B. subjects C. classes D. times

Answers 25/….……..26/….……..27/…….…..28/…….…..29/…….…..30/….……..

VII. WORD FORMS:Use the correct form of the word in the blanks (1.0 pt)

31. Ba takes part in many activities after school.He is a ________student. (energy)

32. I think this skirt is______ for your body.(suit)

33. If you want to have a___________ body you should play sport. (health)

34. He plays soccer_________ ( beauty).

VIII. Rearrange sentences from the words given ( 0.5 pt )

35I / around. / I / learning, / often / everything / when / forget / am
->I_____________________________________________

36. tomorrow. / will / go / school / We / not / to
->We________________________________________________

IX. Rewrite the following sentences without changing the meaning (2pts).

37. My father spends 20 minutes traveling to work by car.

It takes ____________________________________________________________.

38. Nobody is more intelligent than Tom in class 7 A

Tom is _______________________________________________________

39. Learning English is interesting

-> It is_______________________________________________________

40. There aren’t any flowers on the table.

-> The table _______________________________________________________





VẬT LÝ 7 - TUẦN 15

BÀI 14: PHẢN XẠ ÂM -TIẾNG VANG

1. Phản xạ âm – Tiếng vang

- Âm thanh khi truyền đi nếu gặp vật chắn có bề mặt cứng, nhẵn thì âm bị dội ngược trở lại,
âm đó là âm phản xạ hay gọi là tiếng vang.

Ví dụ: Khi đứng ở trong hang động, nếu nói to thì một lúc sau ta sẽ nghe được tiếng nói của
chính mình vọng lại.

- Thời gian kể từ khi âm phát ra đến khi nhận được tiếng vang phải lớn hơn 1/15 giây thì ta
mới có thể nghe rõ được tiếng vang.

2. Vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém

- Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt cứng, nhẵn

- Vật phản xạ âm kém là những vật có bề mặt mềm, xù xì hay gồ ghề. Những vật phản xạ âm
kém gọi là những vật hấp thụ âm tốt.



SINH HỌC 7 -TUẦN 15 

CHỦ ĐỀ: LỚP SÂU BỌ TIẾT 3 

BÀI 28: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ 

 

BÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Một số đặc điểm của các đại diện ngành Chân khớp 

+ Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở 

+ Các chân phân đốt khớp động 

+ Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể 

II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 

1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống 

- Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất 

đa dạng về cấu tạo cơ thể. 

2. Đa dạng về tập tính 

- Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính. 

Ví dụ: Dệt lưới bắt mồi (Nhện), Dự trữ thức ăn (kiến, ong,…) 

III. VAI TRÒ THỰC TIỄN 

- Chân khớp lợi về nhiều mặt như: chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây 

trồng… nhưng cũng gây tác hại không nhỏ như: hại cây trồng, hại đồ gỗ trong nhà 

lan truyền nhiều bệnh nguy hiểm. 

 



LỊCH SỬ 7 – TUẦN 15 

Bài 16:   

SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI   (HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU) 

 

1. Tình hình kinh tế (cuối thế kỉ XIV):  

- Nhà nước không quan tâm đến nông nghiệp. 

- Biểu hiện:  + Bỏ hoang đê điều, thủy lợi; 

                  + Thiên tai, đói kém liên miên; 

                   + Dân bán ruộng, trở thành nô tì; 

                   + Ruộng đất công bị lấn chiếm. 

- Nông dân sống khổ cực và đóng thuế cao. 

2. Tình hình xã hội: 

- Nhà Trần: + Ăn chơi xa hoa lãng phí; 

                    + Rối loạn kỉ cương phép nước; 

                    + Bất lực khi Cham-pa tấn công và nhà Minh ngang ngược. 

- Bị áp bức bóc lột nặng nề, nông dân và nô tì đã nổi dậy đấu tranh, tiêu biểu như: 

+ Năm 1344-1360, Ngô Bệ ở Hải Dương; 

+ Năm 1390, Phạm Sư Ôn ở Sơn Tây; 

+ Năm 1399, Nguyễn Nhữ Cái ở Sơn Tây. 

Bài 16:   

SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV 

II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY 

  

1. Nhà Hồ thành lập: 

- Nông dân đấu tranh làm nhà Trần thêm suy yếu và không giữ được vai trò của 

mình. 

- Sau khi nắm hết quyền lực trong triều đình, năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi vua 

Trần, lập ra nhà Hồ. 

2. Những cải cách của Hồ Quý Ly: 

- Chính trị: cải tổ võ quan và hành chính. 

- Kinh tế: Ban hành tiền giấy, chính sách hạn điền, sửa lại thuế đinh và thuế ruộng. 

- Xã hội: chính sách hạn nô, cứu đói… 



- Văn hóa giáo dục: giảm nhà sư, dịch chữ Hán ra chữ Nôm, sửa đổi thi cử. 

- Quân sự: tăng số quân, vũ khí, thành trì… 

3. Ý nghĩa, tác dụng của những cải cách: 

- Ưu điểm:  + Làm giảm sự tập trung ruộng đất; 

+ Làm suy yếu thế lực quý tộc Trần; 

+ Tăng cường quyền lực ở trung ương; 

+ Có sự tiến bộ về văn hóa giáo dục. 

- Khuyết điểm: 

+ Chưa triệt để, chưa thực tế; 

               + Chưa chú ý lợi ích nhân dân. 

CÂU HỎI CỦNG CỐ 

Câu 1: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục? 

• a. Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc 

và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.  

• b. Giải phóng cho các nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. 

Sửa đổi cả nội dung học tập và chế độ thi cử theo nhà Minh.  

• c. Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách Hán ra chữ Nôm.  

• d. Cả a và c. 

Câu 2: Đâu không là lý do Hồ Quý Ly quyết định thực hiện chính sách hạn điền? 

• a. đảm bảo ruộng đất cho nông dân, ổn định tình hình xã hội  

• b. làm suy yếu thế lực kinh tế của quý tộc Trần  

• c. đảm bảo nguồn thu tô thuế của nhà nước  

• d. đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất 

Câu 3: Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào? 

• a. Năm 1399  

• b. Năm 1400 

• c. Năm 1401  

• d. Năm 1402  

Câu 4: Tên gọi của nước ta dưới thờ Hồ là gì? 

• a. Đại Việt  

• b. Đại Nam  

• c. Đại Ngu 

• d. Đại Cồ Việt  

Câu 5: Nội dung nào không là điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ Quý Ly? 

• a. hạn chế tập trung ruộng đất trong tay địa chủ  

• b. tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương  



• c. đưa ra nhiều cải cách văn hóa, giáo dục tiến bộ  

• d. giải phóng nô tì và nông nô 



ĐỊA 7 ÔN TẬP

BÀI 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI.

BÀI 6: ĐỚI NÓNG MÔI TRƯỜNG, NHIỆT ĐỚI.

BÀI 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH

BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

BÀI 25,26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI



Phòng GDĐT Quận Tân Bình
Trường THCS Trần Văn Quang

ÔN TẬP HỌC KÌ I – GDCD 7
NĂM HỌC 2021-2022

Bài 1 : SỐNG GIẢN DỊ
- Hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị?
- Biết tự đánh giá hành vi bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh...
- Biết xây dựng kế hoạch rèn luyện và học tập những tấm gương sống giản dị
- Biết quý trọng sự giản dị, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.
Tình huống 1:
Ông An đi dự đám cưới anh Quân - người cùng làng - với chiếc áo đã bạc màu, chiếc quần lùng
thùng, đã cũ. Thấy vậy, ông Thái nói : “Đi ăn cưới mà ông mặc như thế ư?” Ông An cười : “Tôi
quen mặc giản dị nên mặc thế này là được rồi” Em có nhận xét gì về cách mặc và câu trả lời của
ông An?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tình huống 2:
Chị gái của Nam vừa được nhận vào làm việc ở một công ti nước ngoài. Từ hôm đi làm, Nam
thấy chị gái mua một đôi dép rất đẹp, nhưng chỉ sau một tuần, lại thấy chị mua đôi khác màu đen,
gót cao và cất đôi dép mua lần trước vào góc nhà, không đi nữa. Hơn một tháng sau, Nam lại thấy
chị mua đôi dép khác với vẻ thích thú lắm. Em có nhận xét gì về việc mua dép của chị gái Nam ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 2 : TRUNG THỰC
- Hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện và ý nghĩa của nó.
- Biết phân biệt các hành vi thể hiện tính trung thực và không trung thực, biết tự kiểm tra, điều
chỉnh hành vi của mình để có biện pháp RL tính trung thực.
- Quý trọng, ủng hộ việc làm trung thực và phê phán những việc làm thiếu trung thực



Tình huống:
Tâm trót làm vỡ lọ hoa quý của bố. Trong khi đó con mèo ở gia đình cũng đã nhiều lần chạy,
nhảy làm đổ vỡ nhiều thứ. Tâm định nói với bố mẹ là mèo làm vỡ lọ hoa đó. Nhưng khi bố mẹ về
Tâm tự nhận là mình làm vỡ lọ hoa đó
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 3 : TỰ TRỌNG
- Hiểu thế nào là tự trọng, biểu hiện và ý nghĩa của nó.
- Biết đánh giá các hành vi của bản thân và của người khác biết học tập những tấm gương về lòng
tự trọng.
- Có ý thức và nhu cầu rèn luyện tính tự trọng.
Bài tập: Kể lại một số việc làm thể hiện tính tự trọng hoặc thiếu tính tự trọng mà em thấy trong
cuộc sống hằng ngày
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 4 : ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
- Hiểu được thế nào là đạo đức, kỉ luật.
- Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật
- Ý nghĩa của việc rèn luyện tính đạo đức và kỉ luật
- Tự đánh giá hành vi của cá nhân, cộng đồng theo chuẩn mực xã hội.
- Có thái độ kỉ luật, phê phán thói tự do vô kỉ luật.
Tình huống: Hoàn cảnh gia đình bạn Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên phải đi làm kiếm
tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày Chủ nhật. Vì vậy, thỉnh thoảng Tuấn báo cáo vắng mặt trong những
hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật. Các bạn ở lớp cho rằng bạn Tuấn là học sinh thiếu ý thức
tổ chức kỉ luật
a/ Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
b/ Nếu em học cùng lớp với Tuấn, em sẽ làm gì để Tuấn được tham gia sinh hoạt với tập thể lớp
trong những ngày Chủ nhật?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Chủ đề (bài 5, bài 7): SỰ QUAN TÂM, YÊU THƯƠNG, GIÚP ĐỠ NHAU TRONG CUỘC
SỐNG

 Bài 5: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI
 Bài 7 : ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ

- Hiểu về khái niệm, ý nghĩa bài 5, bài 7
- Biết rèn luyện và ủng hộ người biết yêu thương con người và biết đoàn kết, tượng trợ
- Bản thân học tập theo và có mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ trong khả năng của mình đến những
người bất hạnh…
Tình huống: Hãy nhận xét hành vi của các bạn trong các tình huống sau
a. Trung hỏi vay tiền của Hồng để mua thuốc lá hút, Hồng không cho Trung vay và
khuyên Trung không nên hút thuốc lá . Em có nhận xét gì về việc làm củaTrung và Hồng?
b. Giờ kiểm tra toán, có một bài khó, hai bạn ngồi cạnh nhau đã “góp sức” để cùng làm .
Em có suy nghĩ gì về việc làm của hai bạn đó ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 6: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
- Hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo, sự cần thiết phải tôn sư trọng đạo.
- Biết rèn luyện để có thái độ tôn sư trọng đạo.
- Có thái độ biết ơn, kính trọng thầy cô giáo, biết phê phán những thái độ và hành vi vô ơn với
thầy giáo, cô giáo.
Tình huống: Hằng năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trường lại mời họp mặt các
thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu. Năm nay, sân trường đông vui với nhiều thế hệ thầy, cô giáo và
học sinh. Cuộc vui đã đến lúc chia tay. Một thầy giáo già chống gậy đi cùng một cô giáo già.
Bóng họ liêu xiêu trong cái rét đầu mùa. Một cô giáo trẻ đã đến bên họ và dắt tay từng người
xuống tận bậc thang cúối cùng, sau đó dìu vào trong xe ô tô và cúi chào cung kính. Em có suy
nghĩ gì về hành động của cô giảo trẻ trên đây ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

Bài 8 : KHOAN DUNG
- Hiểu thế nào là khoan dung, nêu được ý nghĩa của khoan dung .
- Kể được một số biểu hiện của lòng khoan dung.
- Biết thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với mọi người xung quanh.
- Khoan dung độ lượng với mọi người; phê phán sự định kiến, hẹp hòi, cố chấp trong quan hệ
giữa người
Tình huống: Nhà cô Mão ở tầng 2, cô Thanh ở tầng 1 trong cùng ngôi nhà tập thể. Nhà cô Mão
xây dựng trái phép làm ảnh hưởng đến nhà cô Thanh và buộc cô Thanh phải nhờ cơ quan chức
năng can thiệp. Từ đó, cô Mão thù ghét, nói xấu cô Thanh. Dù vậy, khi cô Mão bị ốm, cô Thanh
vẫn mua quà đến thăm cô Mão. Em có nhận xét gì về cô Thanh và cô Mão? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 11: TỰ TIN
- Nêu được khái niệm, ý nghĩa , cách rèn luyện để trở thành người có tính tự tin
- Học sinh biết được những biểu hiện của tính tự tin ở bản thân và những người xung quanh
- Biết thể hiện sự tự tin trong công việc học tập, rèn luyện cụ thể của bản thân
- Tự tin vào bản thân mình có ý thức vươn lên trong cuộc sống
- Yêu quý, học tập những người có tính tự tin , ghét thói a dua, dao động, ba phải tự ti trong hành
động
Tình huống: Giờ kiểm tra toán, cả lớp đang chăm chú làm bài, Hân làm xong bài và nhìn
sang bên trái thấy đáp số của Hoàng khác với đáp số của mình. Hân vội vàng chữa lại bài,
bạn quay sang thấy Tuấn lại có một đáp số khác, Hân cuống lên định chép nhưng đã
muộn, cô giáo nhắc nhở lớp nộp bài. Em hãy nhận xét hành vi của Hân trong tình huống
trên? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 12: SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH
- Học sinh nêu khái niệm thế nào “ Sống và làm việc có kế hoạch”
- Bản kế hoạch cần phải đảm bảo các yêu cầu gì ?



- Hãy kể những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch và sống và làm việc

không có kế hoạch ?

- Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch ?
- Tìm những câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về sống và làm việc có kế hoạch?
Tình huống:

 Cơm trưa mẹ đã dọn nhưng chưa thấy An về, mặc dù giờ tan học đã lâu. An về muộn
với lí do đi mượn sách của bạn để làm bài tập.

 Cả nhà đang nghỉ trưa thì An ăn xong, vội vàng nhặt mấy quyển vở để đi học thêm.
 Bữa cơm tối cả nhà sốt ruột đợi An, An lại về muộn với lí do đi sinh nhật bạn, không

ăn cơm, An đi ngủ và dặn mẹ: "Sáng sớm mai gọi con dậy sớm để xem đá bóng và
làm bài tập".

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về những việc làm hằng ngày của An ? Nếu là An em sẽ làm
gì ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

--- KẾT THÚC ---



MĨ THUẬT 7 TUẦN 15
Ve theo mâu TINH VÂT

( LO, HOA va QUA – Ve mau)
I. Quan sat, nhân xet: Học sinh tự học.
II. Cach ve: Học sinh tự học.
III. Thực hanh:
Vẽ màu lọ hoa và quả.

https://www.youtube.com/watch?v=g_Oevn1MSF8

https://www.youtube.com/watch?v=g_Oevn1MSF8


TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG

ÂM NHẠC 7 (6-11/12)

TUẦN 15

TĐN số 5 : Em là bông hồng nhỏ

Âm nhạc thường thức : giới thiệu về nhạc sĩ Bét - Tô – Ven

I.Tập đọc nhạc :

II.Âm nhạc thường thức :

Nhạc sĩ : Bét – Tô – Ven

Ludwig van Beethoven (phiên âm: Lút-vích van Bét-tô-ven, 17 tháng 12 năm 1770 – 26 tháng 3 năm 1827)
là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời
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từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông được coi là Người dọn đường (Wegbereiter)
cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp thế giới công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại, nổi tiếng và

có ảnh hưởng nhất tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và khán giả về sau.

Năm 1781, Beethoven 11 tuổi, ông đã biểu diễn như một nghệ sĩ piano điêu luyện tại Hà Lan. Cũng trong thời
gian này, ông cũng được cử làm phụ tá chơi đàn organ trong nhà thờ tại Bonn.

Năm 1782 chính Neefe đã cho xuất bản tác phẩm đầu tiên của Beethoven, bản "Các variation cho clavecin của
bản march của Ernst Christoph Dressler". Cũng chính trong năm này, Beethoven trở thành người đại diện cho
Neefe ở dàn nhạc hoàng gia với vai trò nghệ sĩ đại phong cầm. Năm 14 tuổi, Beethoven giành được vị trí chính
thức là nghệ sĩ chơi đại phong cầm trong dàn nhạc này. Tuy nhiên trong thời gian này ông vẫn tiếp tục luyện
tập dương cầm

Năm 1795, Beethoven bắt đầu nổi danh là một nghệ sĩ piano với bản Concerto cung đô trưởng. Nhưng chẳng
may từ năm 1818 ông bắt đầu bị lãng tai. Lúc đầu ông mất hết hy vọng nhưng rồi cố gắng thích nghi với điều
kiện sống và bắt đầu tập trung tư tưởng tình cảm cao độ hơn bất cứ lúc nào hết trong sáng tác.

Những tác phẩm của Beethoven hoàn thành trong khoảng 1803-1805 vượt trội hẳn những gì mà ông sáng tác
trước đó. Đó là bản Sonate Kreutzar (1803) viết cho violon và piano. Bản Giao hưởng Số 3 Anh hùng ca (1804)
có sức cuốn hút mạnh mẽ và gây xúc động sâu xa, lúc đầu ông đề tặng Napoléon nhưng khi Napoléon lên
ngôi Hoàng đế thì ông đã xé đi lời đề tặng. Các Sonate cho piano, Bình minh (1804)
và Appassionta (1805), Bản Giao hưởng Số 4 (1806), Bản Giao hưởng Số 5 Định mệnh (1808) đều có giá trị
nghệ thuật lớn lao. Ông muốn lột tả trong âm thanh về một cuộc sống trong sự đấu tranh với cái chết bằng một
sức mạnh khủng khiếp cuối cùng đã ca khúc khải hoàn, như nhân vật nữ trong vở Opera Fidelio (1805) ra sức
bảo vệ người chồng của mình chống lại sự xấu xa bạo tàn, và trong khúc Missa solemnis là lời cầu nguyện để
giải thoát khỏi đau thương chiến tranh.

Giao hưởng số 1 cung Đô trưởng (soạn 1799–1800, trình diễn 1800)

Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng (soạn 1801–1802, trình diễn 1803)

Giao hưởng số 3 cung Mi giáng trưởng (Eroica, "Anh hùng ca"; soạn 1802–1804, trình diễn
1805)

Giao hưởng số 4 cung Si giáng trưởng (soạn 1806, trình diễn 1807)

Giao hưởng số 5 cung Đô thứ ("Định Mệnh" soạn 1804–1808, trình diễn 1808)

Giao hưởng số 6 cung Fa trưởng (Pastoral, "Đồng quê"; soạn 1803–1807, trình diễn 1808)

Giao hưởng số 7 cung La trưởng (soạn 1811–1812, trình diễn 1813)

Giao hưởng số 8 cung Fa trưởng (soạn 1811–1812, trình diễn 1814)

Giao hưởng số 9 cung Rê thứ (Choral, "Thánh ca"; soạn 1817–1824, trình diễn 1824)
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